
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

------------------ 

DẶN DÒ MÔN TIẾNG ANH K4 

LUYỆN TẬP MOVERS 

TỪ VỰNG CẦN LƯU Ý: 

- Soap: xà bông 

- Brush: bàn chải 

- Envelope: phong bì 

- Comb: cái lược 

- Stamps: tem 

- Letter: lá thư 

- Postcard: bưu thiếp 

- Key: chìa khóa 

- Necklace: vòng cổ 

- Tidy: gọn gàng 

- Broken: bị hư/ bị vỡ 

- Empty: trống rỗng 

- Untidy: lộn xộn, không gọn 

gàng 

- Quiet: yên tĩnh 

- Noisy: ồn ào 

- Full: đầy 

- Keys: chìa khóa 

- A shelf: cái kệ 

- A cooker: nồi cơm điện 

- A shower: vòi hoa sen 

LƯU Ý: 

- Các con nhớ làm phiếu luyện tập đầy đủ. 

- Học thuộc lòng các từ vựng trong dặn dò. 
 

     PH Kí tên                GVTA 
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